
PHIẾU ÔN TẬP SỐ 7 

Ngày 20/8/2024 

Họ và tên…………………………………………… Lớp: 2A3 

I. TOÁN 

Bài 1: Đặt tính và tính:  

        25 + 4                   20 + 16                  80 - 20                 49 - 33 

…………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………..………… 

Bài 2: Dấu >, <, = 

       26 + 3 …… 29                                                 48 + 11 …… 32 + 23 

       97 - 63 …… 36                                                64 - 15 …… 64 + 15 

Bài 3. Số thích hợp điền vào ô trống là: 

 

       A. 99                             B. 29                        C. 50                  D. 59 

Bài 4. Hãy viết các số 56, 75, 39, 81 theo thứ tự 

Từ bé đến lớn: …………………………………………………….……… 

Từ lớn đến bé: …………………………………………………….……… 

Bài 5: Vườn nhà Linh có 15 cây hoa. Linh trồng thêm 4 cây hoa nữa. Hỏi 

vườn nhà Linh có tất cả bao nhiêu cây hoa? 

Bài giải 

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...……………… 

II. TIẾNG VIỆT 

Bài 1: Đọc to và trả lời câu hỏi bài 7: Cây xấu hổ 

Bài 2: Nghe viết: Cây xấu hổ (đoạn từ Nó bỗng thấy …. đến lạ thật.) 


